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Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Lớp:.........
Câu 1: Xà phòng hóa 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là: (C=12, H=1, O=16, Na=23)

A. 3,28g
B. 8,56g
C. 10,4g
D. 8,2g

Câu 2: Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ người ta dùng phản ứng nào sau đây?

A. phản ứng tráng bạc
B. phản ứng thủy phân

C. phản ứng màu với iot
D. phản ứng với HNO3
Câu 3: Este được tạo bởi ancol no đơn chức mạch hở và axit no đơn chức mạch hở có công thức chung là:

A. CnH2nO 2  (n≥2)
B. CnH2n+1O 2  (n≥3)
C. CnH2n-2O 2  (n≥3)
D. CnH2n-1O 2  (n≥2)

Câu 4: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH, tạo ra 32,8 gam muối và 16,1 gam ancol. Công thức của X và Y là:

A. HCOOH và CH3OH

B. CH3COOH và CH3OH
C. HCOOH và C3H7OH
D. CH3COOH và C2H5OH

Câu 5: Lªn men m gam glucoz¬ víi hiÖu suÊt 90%, l­îng khÝ CO2  sinh ra hÊp thô hÕt vµo dung dÞch n­íc v«i trong, thu ®­îc 20 gam kÕt tña. Khèi l­îng dung dÞch sau ph¶n øng gi¶m 6,8 gam so víi khèi l­îng dung dÞch n­íc v«i trong ban ®Çu. Gi¸ trÞ cña m lµ 

 A. 30,0                          B. 60,0 

C. 27,0  

D. 40,0
Câu 6: Thủy phân 324 gam tinh bột trong môi trường axit với hiệu suất 80%. Khối lượng glucozơ thu được là: (C=12, H=1, O=16)

A. 360 gam
B. 270 gam
C. 288 gam
D. 144 gam

Câu 7: Cho m (g) glucozơ lên men thành ancol với hiệu suất 80%. Dẫn khí CO2 sinh ra qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 0,1 mol kết tủa. Giá trị m là: (C=12, H=1, O=16, Ca=40)

A. 112,5 g
B. 2,25g
C. 22,5g
D. 11,25g
Câu 8: Hỗn hợp X gồm axit stearic, axit panmitic và axit linoleic. Để trung hoà m gam X cần 20 ml dung dịch NaOH 2M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 0,68 mol khí CO2 và 0,65 mol H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là:

A. 0,015.                        B. 0,010.

C. 0,020.

D. 0,005.

Câu 9: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol:

A. etyl axetat
B. este đơn chức
C. muối
D. chất béo
Câu 10: Tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit?

A. Glucozơ, fructozơ và tinh bột.
B. Xenlulozơ, fructozơ và saccarozơ.

C. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ
D. Tinh bột, saccarozơ và glucozơ

Câu 11: Đun nóng 50g dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/NH3 dư thu được 4,32g bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là: (C=12, H=1, O=16, Ag = 108)

A. 12,4%
B. 14,4%
C. 13,4%
D. 7,2%
Câu 12: Sản phẩm của phản ứng thủy phân chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng gương?

A. CH2=CH-COOC2H5
B. CH3COO-CH=CH2
C. HCOOC2H5
D. HCOOCH=CH2
Câu 13: Khi thủy phân HCOOC2H5 bằng dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm là:

A. CH3COONa và C2H5OH
B. HCOONa và C2H5OH
C. HCOOH và C2H5ONa
D. HCOONa và CH3OH

Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hóa:

Glucozơ ( X ( Y ( CH3COOH. Hai chất X và Y lần lượt là:

A. CH3CH2OH và CH3COONa
B. axit axetic và CH3CHO
C. CH3CH2OH và CH3CHO
D. CH3CH2OH và C2H4
Câu 15: Có các dung dịch chứa riêng biệt trong các lọ mất nhãn sau: glixerol, ancol etylic, glucozơ và fomandehit. Có thể nhận ra mỗi dung dịch bằng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. Na
B. nước Br2
C. AgNO3/NH3, đun nóng
D. Cu(OH)2/ NaOH, sau đó đun nóng
Câu 16: Phản ứng hóa học nào sau đây dùng để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hidroxyl liền kề nhau?

A. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm đun nóng.

B. Glucozơ tác dụng với Na giải phóng H2
C. Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Câu 17: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch) đó là loại đường nào?

A. Fructozơ
B. Glucozơ
C. Đường hóa học
D. Saccarozơ

Câu 18: Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có đặc điểm chung là:

A. các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hóa chất béo

B. sản phẩm của công nghệ hóa dầu

C. chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn.

D. có nguồn gốc từ động vật và thực vật.

Câu 19: Saccarozơ và glucozơ đều có:

A. phản ứng với dung dịch NaCl

B. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

C. phản ứng thủy phân trong môi trường axit

D. phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng

Câu 20: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?

A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 21: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 23. Công thức cấu tạo của X là: (C=12, H=1, O=16, Na=23)

A. CH3COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. CH3COOC2H3
D. HCOOCH2CH2CH3
Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este X thu được 6,72 lit khí CO2 (đktc) và 5,4g nước. Công thức phân tử của X là: (C=12, H=1, O=16)

A. C4H8O2
B. C3H6O2
C. C4H6O2
D. C2H4O2
Câu 23: Để thủy phân hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở D cần dùng 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 14,4g muối và 4,8 gam ancol. Xác định công thức cấu tạo của D. (C=12, H=1, O=16)

A. C2H5COOCH3
B. C2H3COOC2H5
C. HCOOCH2CH2CH3
D. CH3COOCH3
Câu 24: Cho các chất: CH3COOH, HCOOH, HCOOC2H5, CH3CHO, C2H5OH, glucozơ, saccarozơ, tinh bột. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng tráng gương?

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 25: Sắp xếp theo trật tự nhiệt độ sôi của các chất giảm dần:


CH3COOH (1)              HCOOCH3 (2)          CH3CH2OH (3)

A. (1) > (2) > (3)
B. (1) > (3) > (2)
C. (3) > (1) > (2)
D. (2) > (3) > (1)

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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